
Phiếu bài tập ngữ pháp A1 · 15 câu

Đại từ nhân xưng và chia động từ có quy tắc (thì hiện tại)
Làm bài trên giấy, sau đó nhập mã ở cuối phiếu trên NAVS Deutsch để xem đáp án & giải thích chi tiết.

Họ và tên: ______________________ Ngày: ____ /____ /______ Điểm: ______ / 15

1. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D).

Ich ___ in Hamburg.

A. wohne B. wohnst C. wohnt D. wohnen

2. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D).

Du ___ Deutsch.

A. lerne B. lernt C. lernen D. lernst

3. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D).

Peter ___ aus Deutschland.

A. komme B. kommst C. kommt D. kommen

4. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D).

Anna und Minh ___ heute.

A. arbeiten B. arbeite C. arbeitest D. arbeitet

5. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D).

Frau Tran, wie ___ Sie?

A. heiße B. heißt C. heißest D. heißen

6. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D).

Du ___ heute.

A. arbeite B. arbeitet C. arbeitest D. arbeiten

7. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D).

Wie ___ du?

A. heiße B. heißt C. heißest D. heißen
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8. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D).

Ihr ___ hier.

A. wohne B. wohnt C. wohnst D. wohnen

9. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Meine Schwester ___ gern Fußball. (spielen)

Điền: ____________________________

10. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Wir ___ zusammen Deutsch. (lernen)

Điền: ____________________________

11. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Das Kind ___ im Garten. (spielen)

Điền: ____________________________

12. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Meine Eltern ___ in Berlin. (wohnen)

Điền: ____________________________

13. Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh (giữ nguyên dấu câu).

Sắp xếp: kommen / wir / aus / Vietnam / .

 

14. Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh (giữ nguyên dấu câu).

Sắp xếp: heute / arbeitet / Frau Mai / .

 

15. Tìm lỗi sai trong câu rồi viết lại câu cho đúng.

Tìm và sửa lỗi: Du arbeitst heute.

 

MÃ CHẤM BÀI

Đăng nhập navsdeutsch.com → gõ mã vào ô Tìm kiếm để xem đáp án. 6 3 4 6 7 0

Xem đáp án: đăng nhập navsdeutsch.com, gõ mã 634670 vào ô Tìm kiếm (biểu tượng kính lúp trên thanh menu) → xem ngay đáp án &

giải thích chi tiết từng câu.
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